
PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho dãy số  có tổng  số hạng đầu được tính bởi công thức .

a) Số hạng đầu , số hạng thứ hai .

b) Với  thì .

c) Dãy số  là một cấp số cộng có công sai là .

d) Tổng  là 5000.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

+ Ta có: . Do đó, .

+ Với  thì .

.  Do  đó,   với  ,  .  Vậy

 là một cấp số cộng có công sai là 4.

+  Các  số   lập  thành  cấp  số  cộng  có  số  hạng  đầu  ,  công  sai

.

Ta có,  là tổng của 50 số hạng.

Vậy .

Câu 2. Cho dãy số , biết  với . Đặt  với .

a) 

b) Dãy số  là một cấp số nhân có công bội .

c) Công thức của số hạng tổng quát  là .

d) Công thức của số hạng tổng quát  là .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

+ Ta có: .

 với mọi .

Vậy dãy số  là một cấp số nhân có số hạng đầu , công bội .

.
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Câu 3. Cho dãy số  có tổng  số hạng đầu được tính bởi công thức .

a) Ta có: .

b) Số hạng thứ hai của dãy số là .

c) Số hạng tổng quát của dãy số là .

d) Dãy số  là một cấp số cộng có công sai là 2.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

+ Ta có: . Do đó, .

+  Với   thì  .  Mà   nên   với

.

+ Ta có:  với .

Vậy  là một cấp số cộng có công sai là 2.

Câu 4. Cho dãy số  biết  với . Đặt  với .

a) 

b) Dãy số  là một cấp số cộng có công sai .

c) Công thức của số hạng tổng quát  là .

d) Công thức của số hạng tổng quát  là .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

+ Ta có: .

+ Theo giả thiết, ta có  nên .

Do  nên . Suy ra .
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Khi đó,  với mọi .

Vậy dãy số  là một cấp số cộng có số hạng đầu , công sai .

+ Ta có: .

+ Từ  suy ra .

Câu 5. Cho dãy số  có tổng  số hạng đầu được tính bởi công thức:  với .

a) Số hạng thứ nhất của dãy số là .

b) Số hạng thứ hai của dãy số là .

c) Số hạng tổng quát của dãy số là .

d) Dãy số  là một cấp số nhân có công bội là .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

+ Ta có:  nên .

+ Ta có:  với mọi . Mà  nên  với .

 Lại có:   với mọi  . Vậy dãy số   là một cấp số nhân có số hạng đầu

 và công bội .

Câu 6. Cho dãy số , biết  với . Đặt  với .

a) 

b) Dãy số  là một cấp số nhân có công bội bằng .

c) Công thức của số hạng tổng quát  là .

d) Công thức của số hạng tổng quát  là .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Ta có: ,
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Vậy dãy số   là  một  cấp số nhân có số hạng đầu  ,  công bội  bằng  .  Vậy

.

Câu 7. Cho cấp số cộng  thỏa: 
a)  là công sai của cấp số

b)  là số hạng đầu của dãy số

c) Công thức tổng quát của cấp số cộng là 

d) Tổng .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) b) Gọi  là công sai của CSC, ta có: 

c) Ta có công sai  và số hạng tổng quát: .

d) Ta có các số hạng   lập thành một CSC gồm 670 số hạng với công sai

, nên ta có: 

Câu 8. Cho cấp số cộng  thỏa: .
a) Công sai của cấp số cộng là 

b) Số hạng thứ 100 của cấp số là 
c) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số bằng 

d) Tổng .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Từ giả thiết bài toán, ta có: 

.

b) Số hạng thứ 100 của cấp số: 

c) Tổng của 15 số hạng đầu: 

d) Ta có: 

.
Chú ý: Ta có thể tính  theo cách sau:
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.

Câu 9. Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn 

a) Số hạng đầu của dãy số là  
b) Công sai của cấp số cộng là 
c) Số hạng thứ 5 của dãy số là 

d) Tổng 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) b) c) Ta có: 

;

d) Ta  có   lập  thành  CSC  với  công  sai   và  có  1003  số  hạng  nên

.

Câu 10. Cho hai cấp số cộng  và  

a) Cấp số cộng  có số hạng tổng quát 

b) Cấp số cộng  có số hạng tổng quát 

c) Có 22 số có mặt đồng thời trong cả hai dãy số trên.

d) Có 20 số có mặt đồng thời trong cả hai dãy số trên.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Cấp số cộng  có số hạng tổng quát 

Cấp số cộng  có số hạng tổng quát 

Các số có mặt đồng thời trong cả hai dãy số trên thỏa mãn hệ

Vì  nên  và  với 

Ta lại có 

Có  Vì 

Vì 
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Vậy có 20 số hạng có mặt đồng thời ở hai dãy số trên.

Câu 11. Cho dãy số  xác định bởi . Khi đó

a) 

b) 

c) 

d) .

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Theo công thức truy hồi của dãy số  ta có .

Đặt .

Ta có ,  nên  là một cấp số cộng có số hạng

đầu  và công sai .

Ta lại có: .

Mà 

Vậy .

Câu 12. Cho cấp số nhân  thỏa: .

a) Số hạng thứ 3 của dãy là 

b) Số hạng thứ 5 của dãy là 

c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số là 

d) Số  là số hạng thứ 8 của cấp số 
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

Gọi  là công bội của cấp số. Theo giả thiết ta có:
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a) b) Năm số hạng đầu của cấp số là:

.
c) Tổng 10 số hạng đầu của cấp số

.

d) Ta có: 

Vậy  là số hạng thứ 9 của cấp số.
Câu 13. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Dãy  là cấp số nhân

b) Dãy  là cấp số nhân

C. Dãy  là cấp số nhân

D. Dãy là cấp số nhân

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

Lập tỉ số 

a:  không phải cấp số nhân.

b:  không phải là cấp số nhân.

c:  là cấp số nhân có công bội bằng .

d:  không phải là cấp số nhân.
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Câu 14. Gọi và  là hai nghiệm của phương trình ,  và  là hai nghiệm của phương

trình . Biết rằng , , ,  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội
dương. 

a) 

b) Gọi  là công bội của cấp số nhân khi đó 

c) Giá trị biểu thức .

d) Giá trị biểu thức .

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Gọi  là công bội của cấp số nhân, ta có , , .

Áp dụng định lí Viet ta có

.

Với .

Vậy 

Câu 15. Tổng 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng là 21. Nếu số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba cộng thêm
1 thì ba số đó lập thành một cấp số nhân. Khi đó:
a) Có 3 bộ số thỏa mãn

b) Có 2 bộ số thỏa mãn

c) Trong các bộ 3 số tìm được, thì số 2 là số nhỏ nhất trong đó

d) Trong các bộ 3 số tìm được, thì số 11 là số lớn nhất trong đó

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

Gọi (un) là dãy cấp số cộng có công sai lài d, do tổng 3 số hạng liên tiếp của dãy số cộng là 21.
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Nếu số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba cộng thêm 1 thì ba số đó lập thành một cấp số nhân

 hay  lập thành một cấp số nhân.

Theo tính chất của cấp số nhân ta có kết hợp với (*) ta được:

Vậy có 2 bộ 3 số cần tìm: (12; 7; 2) và (3; 7; 11)

Câu 16. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

b) Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

c) Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

d) Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai
Kiểm tra từng phương án đến khi tìm được phương án sai.

+ Phương án a:Ta có  Bằng phương pháp quy nạp toán học chúng ra chứng minh

được rằng . Do đó  là dãy số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai

bằng ) vừa là cấp số nhân (công bội bằng ).

+ Phương án b: Tương tự như phương án a, chúng ta chỉ ra được . Do đó  là dãy

số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng ) vừa là cấp số nhân (công bội bằng

).

+ Phương án c: Tương tự như phương án a, chúng ta chỉ ra được . Do đó  là dãy

số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng ) vừa là cấp số nhân (công bội bằng

).

+ Phương án d: Ta có: . Ba số hạng này không lập thành cấp số cộng cũng

không lập thành cấp số nhân nên dãy số  không phải là cấp số cộng và cũng không là cấp số
nhân.
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